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Tóm tắt: Trong hơn 40 qua, Xã hội học Đô thị đã tập trung nghiên cứu nhiều vấn đề 

xã hội ở các đô thị Việt Nam thời kỳ Đổi mới. Có những nghiên cứu do các cơ quan quản 

lý nhà nước đặt hàng; có các nghiên cứu cơ bản về các giai tầng xã hội mới xuất hiện ở đô 

thị thời kỳ này. Nhà ở đô thị là chủ đề nghiên cứu xuyên suốt của Xã hội học Đô thị từ trước 

Đổi mới cho đến hiện nay. Nghiên cứu chủ đề này luôn có sự phối hợp với các nhà quy 

hoạch, kiến trúc sư, nhà hoạch định chính sách và quản lý đô thị, để đóng góp cho các 

chính sách quản lý trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị. Thực tế đã có nhiều nghiên 

cứu tư vấn, đánh giá tác động xã hội cho các dự án phát triển đô thị. Chuyên ngành Xã hội 

học Đô thị được giảng dạy không chỉ ở các trường đào tạo ngành khoa học xã hội và nhân 

văn mà cả ở các trường thuộc khối kỹ thuật như Đại học Kiến trúc, Đại học Xây dựng. 

Nhiều luận văn, luận án đã tích hợp tri thức, tiếp cận xã hội học với tri thức về tổ chức 

không gian, quy hoạch, chính sách quản lý và phát triển đô thị. Giáo trình Xã hội học Đô 

thị luôn được bổ sung, cập nhật những tri thức mới. Tất cả đã góp phần khẳng định vai trò 

của tri thức Xã hội học Đô thị trong lĩnh vực xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Việt 

Nam trong hơn 40 năm Đổi mới vừa qua.         

Từ khóa: Xã hội học Đô thị, nghiên cứu, đào tạo, thời kỳ Đổi mới.   
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1. Dẫn nhập 

Năm 1977, ngành Xã hội học của nước Việt Nam thống nhất ra đời, dưới tên gọi “Ban 

Xã hội học” (thuộc Ủy ban Khoa học xã hội), và đến năm 1983, thì trở thành Viện Xã hội 

học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Sau hơn một thập niên chuẩn bị, tự 

đào tạo và đào tạo, từ cuối thập niên 1980, Xã hội học (XHH) Việt Nam may mắn được 

chứng kiến và hòa vào dòng chảy của những biến đổi kinh tế-xã hội sâu rộng và mạnh mẽ, 

mở đầu thời kỳ Đổi mới. Đó là một hiện thực rộng lớn, sống động nhất, mở ra cơ hội tiến 

hành các nghiên cứu xã hội học, góp phần nhận diện những vấn đề xã hội xuất hiện trong 

quá trình Đổi mới. Từ cuối những năm 1990, chủ đề nghiên cứu bao trùm của các nghiên 
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cứu XHH đã được Viện Xã hội học hướng tới là: “... Động thái của những biến đổi xã hội 

ở Việt Nam trong quá trình thực hiện công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công 

nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (Trịnh Duy Luân, 

2000). Chủ đề nghiên cứu bao trùm này lại bao gồm nhiều vấn đề như những biến đổi trong 

cấu trúc xã hội, trong mô hình hành vi và văn hóa lối sống thường ngày, cho đến những vấn 

đề phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội trong hiện tại và tương lai, v.v.... 

Đáng chú ý là ngay từ đầu thập niên 1990, đã có những nghiên cứu xã hội học, vừa 

mang tính cơ bản, vừa mang tính ứng dụng thực tế, được thực hiện theo đơn “đặt hàng” của 

các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách trung ương và địa phương. Đây có lẽ là biểu 

hiện cao nhất về uy tín và khả năng đóng góp của XHH trong thời kỳ Đổi mới. 

Bên cạnh đó, thực tiễn cũng nảy sinh nhu cầu về các nghiên cứu ứng dụng, tư vấn xã 

hội, phục vụ cho các dự án phát triển thuộc nhiều lĩnh vực: y tế, giáo dục, xoá đói giảm 

nghèo, phát triển nông thôn và đô thị, giới và phụ nữ, gia đình, trẻ em, vị thành niên, tệ nạn 

xã hội, vệ sinh môi trường, v.v... Các nhà XHH vì thế đã có nhiều cơ hội tham gia và mang 

đến những đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực cụ thể. Theo nghĩa rộng, đó cũng chính 

là quá trình đưa tri thức xã hội học vào cuộc sống, làm cho xã hội học được biết đến ngày 

càng phổ biến trong đời sống xã hội. 

Chuyên ngành Xã hội học Đô thị (XHH ĐT), hay nghiên cứu XHH về những vấn đề 

xã hội của đời sống đô thị, diễn ra tại các đô thị, là một trong những chuyên ngành được ra 

đời sớm, cùng với ngành XHH Việt Nam. Trong hơn 40 năm hình thành và phát triển, XHH 

ĐT đã có nhiều nghiên cứu thực tiễn, gắn với công cuộc Đổi mới trên địa bàn các đô thị, ở 

các cấp độ khác nhau, cùng với hoạt động đào tạo những người “làm XHH” và phổ biến tri 

thức XHH. 

Thực tế có nhiều đơn vị, cơ quan và cá nhân các học giả cùng đóng góp vào hoạt 

động nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành XHH ĐT. Bài viết chỉ nêu ra  một số nghiên cứu 

điển hình do Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thực hiện trong 

những thập niên Đổi mới vừa qua, gắn liền với thực tiễn phát triển đô thị và của chuyên 

ngành XHH ĐT Việt Nam trong thời kỳ này. 

2. Những nghiên cứu thực tiễn 

Đầu tiên phải kể đến các nghiên cứu thực tiễn nhằm nhận diện các vấn đề xã hội 

chung và của các đô thị, phục vụ chính sách, chương trình, dự án phát triển, nghiên cứu 

nhận diện các nhóm, các giai tầng và các quan hệ xã hội mới xuất hiện ở nước ta trong thời 

kỳ Đổi mới. 

Nghiên cứu các vấn xã hội phục vụ hoạt động hoạch định chính sách. 

Nhiều vấn đề xã hội cấp bách ở đô thị đã được XHH nghiên cứu theo “đặt hàng” của 

các nhà lãnh đạo, quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương. Và đây là bằng chứng 

rõ nhất về vai trò và đóng góp của XHH trong các lĩnh vực thực tiễn. 
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Điển hình nhất là nghiên cứu năm 1992 của Viện Xã hội học, dưới tên gọi: “Khảo sát 

thực trạng kinh tế-xã hội 4 quận nội thành Hà Nội”. Báo cáo cuối cùng về những kết quả 

của nghiên cứu này có tiêu đề “Hà Nội: Những biến đổi xã hội trong thời kỳ Đổi mới” (Viện 

Xã hội học, 1992). Nghiên cứu được tiến hành theo chỉ thị của đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí 

thư của Đảng giai đoạn này, thông qua Thành ủy Hà Nội và Viện Khoa học xã hội Việt Nam 

(tên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ở thời điểm đó), rồi sau đó, Viện Xã hội 

học được chỉ định là đơn vị thực hiện. 

Theo lời đồng chí Phạm Thế Duyệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội khi ấy, Tổng bí thư Đỗ 

Mười đã nói đại ý: Đổi mới được 5 năm rồi, Thủ đô Hà Nội tình hình cứ như “ngồi trên 

đống lửa”. Cần phải nắm xem tình hình của Hà Nội hiện nay là như thế nào… Từ đó, Thành 

ủy Hà Nội yêu cầu triển khai cuộc nghiên cứu. Quán triệt tinh thần này, Viện Xã hội học đã 

tập trung khảo sát, phát hiện và luận giải 4 nhóm vấn đề chính, trong đó 2 vấn đề nổi bật 

là: 1) Hiện tượng phân hóa giàu-nghèo, phân tầng xã hội đã bắt đầu và có xu hướng gia 

tăng tại Hà Nội; và 2) Thái độ, phản ứng của người dân Hà Nội đối với vấn đề này, cũng 

như với tác động của các chính sách mở đầu của thời kỳ Đổi mới. Nội dung thứ nhất đã 

được khẳng định. Với nội dung thứ hai, nghiên cứu chỉ ra: 75% người được hỏi chấp nhận 

hiện tượng phân hóa giàu-nghèo là bình thường, hoặc tất yếu khi tiến hành Đổi mới; 25% 

ý kiến còn lại (chủ yếu là của người cao tuổi, người về hưu) bày tỏ sự lo ngại, không chấp 

nhận hiện tượng này. Những kết quả khảo sát cùng với sự luận giải và khuyến nghị chính 

sách đã được chuyển tới Thành ủy Hà Nội và đồng chí Tổng bí thư, với hàm ý: “Các quyết 

sách trong đường lối Đổi mới có thể tiếp tục đẩy mạnh mà ít có khả năng gây mất ổn định 

chính trị-xã hội”. 

Về thực tiễn, đây là lần đầu tiên XHH được kết nối, phục vụ trực tiếp và đóng góp ý 

kiến cho lãnh đạo cấp cao nhất trong chỉ đạo thực hiện đường lối Đổi mới. 

Về học thuật, đây cũng là lần đầu tiên, khái niệm phân tầng xã hội được sử dụng, diễn 

giải cùng các mô hình và tháp phân tầng xã hội, để phản ánh thực trạng và dự báo về tiến 

trình thực hiện Đổi mới ở thành phố Thủ đô. 

Thời gian này, xã hội học Việt Nam cũng đã có nhiều cơ hội giao lưu với giới học 

thuật quốc tế để giới thiệu về công cuộc Đổi mới. Năm 1994, tham gia dự án “Văn hóa và 

Môi trường Xây dựng ở Đông Á” (do Trung tâm Đông Tây, Đại học Hawaii và Viện Phát 

triển Seoul chủ trì), Hà Nội cùng với 5 thành phố Bắc Kinh, Tokyo, Hong Kong, Singapore 

và Seoul đã được chọn làm các nghiên cứu trường hợp (case studies). Nghiên cứu trường 

hợp Hà Nội đã giới thiệu chặng đường Hà Nội bước vào thời kỳ Đổi mới với những chuyển 

đổi về văn hóa-xã hội, kinh tế, chính trị và môi trường xây dựng. (Trịnh Duy Luân, 1997). 

Một nghiên cứu ứng dụng khác, phục vụ hoạch định chính sách cho các vấn đề xã hội 

ở đô thị vào cuối những năm 1990s là cuộc điều tra cơ bản (base-line survey) “Nghèo khổ 

và các vấn đề xã hội ở Hải Phòng”, được triển khai theo đặt hàng của Ngân hàng Thế giới 

(WB) tại Việt Nam (1998-1999). Nghiên cứu “cung cấp cho lãnh đạo thành phố những 

thông tin cơ bản, tầm nhìn chiến lược về các vấn đề mà thành phố đang phải giải quyết, 
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cách nhìn và tư duy về các chính sách và chương trình, nhu cầu hỗ trợ và trật tự ưu tiên cho 

sự phát triển của thành phố trong tương lai” (trích từ TOR - Điều khoản tham chiếu Dự án 

của WB). 

Ngoài ra, đề tài nghiên cứu “Biến đổi tâm lý xã hội ở thành phố Đà Nẵng dưới tác 

động của Đô thị hóa” (2005-2007), do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đặt 

hàng thì nhằm đáp ứng mục tiêu: “Phân tích thực trạng; Dự báo xu hướng biến đổi tâm lý 

xã hội của cộng đồng dân cư Đà Nẵng trong 10-15 năm tới; Đề xuất các giải pháp phát huy 

những xu hướng tích cực, hạn chế và khắc phục những xu hướng tiêu cực trong tâm lý xã 

hội của cộng đồng dân cư thành phố, nhằm ổn định và phát triển thành phố trong quá trình 

đẩy mạnh CNH, HĐH” (TMĐT, 2005). 

Một vài nghiên cứu đại diện kể trên cho thấy sự gắn bó (và đóng góp) của XHH ĐT 

trong phục vụ hoạch định chính sách từ trung ương đến địa phương trong những thập niên 

đầu của thời kỳ Đổi mới. 

Những nghiên cứu cơ bản 

Trong bối cảnh của Đổi mới, xã hội học đã khá nhạy bén khi triển khai các nghiên 

cứu tìm hiểu, nhận diện “các nhóm xã hội mới và các quan hệ xã hội mới” xuất hiện trong 

thời kỳ này. Những nghiên cứu như vậy vừa mang tính phát hiện từ tiếp cận XHH, vừa có 

giá trị thực tiễn trong việc nhận biết cấu trúc xã hội và những biến đổi xã hội đang diễn ra, 

dưới tác động của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở nước ta. 

Điển hình là các nghiên cứu (đề tài cấp Bộ) như: “Diện mạo và vị thế xã hội của nhóm 

doanh nhân trong quá trình biến đổi xã hội ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới” (2006) - với mẫu 

nghiên cứu là 25 doanh nghiệp lớn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó dựng nên 

chân dung xã hội, con đường “lập nghiệp” của các doanh nhân và những nét chấm phá ban 

đầu về một “văn hóa doanh nhân” ở nước ta thập niên 2000 (Viện Xã hội học, 2006). 

Một nghiên cứu khác là đề tài cấp Bộ “Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá 

trình phát triển kinh tế-xã hội-văn hóa” - được triển khai tại 4 thành phố: Hà Nội, Nam 

Định, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Hội Xã hội học Việt Nam. 

Đây là một nghiên cứu chuyên sâu về tầng lớp trung lưu và gia đình trung lưu mới xuất 

hiện (chủ yếu ở đô thị). Kết quả nghiên cứu đã được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Hội 

Xã hội học Việt Nam xuất bản thành một cuốn sách cùng tên (Trịnh Duy Luân, Nguyễn 

Xuân Mai, 2021). 

Nhiều nghiên cứu về các nhóm xã hội hay các cộng đồng dân cư đô thị hay vùng ven 

đô khác cũng đã được triển khai trong thời kỳ này. 

Nghiên cứu tư vấn cho các dự án phát triển 

Bắt nguồn từ nhu cầu thực tế, XHH ĐT đã thực hiện nhiều nghiên cứu tư vấn về các 

vấn đề xã hội phục vụ cho các dự án phát triển, xây dựng hạ tầng đô thị và công nghiệp 

trong thời kỳ Đổi mới. Từ đầu thập niên 1990s, nhiều dự án xây dựng nhà ở, giao thông, 
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cấp thoát nước, vệ sinh môi trường,… đã được triển khai. Đó thường là các dự án sử dụng 

vốn ODA với các yêu cầu khắt khe phải có các nghiên cứu tiền khả thi (feasibility study - 

FS) và đánh giá tác động xã hội (social impact assessment - SIA). Lúc này, các nhà XHH 

là những người phù hợp để đảm nhận các nghiên cứu như vậy. Họ vừa có cơ hội thực hành 

vừa đóng góp và “mở đường” cho lĩnh vực tư vấn xã hội đối với các dự án phát triển. Đây 

có lẽ là mảng nghiên cứu có đóng góp thực tế, cụ thể nhất của XHH ĐT trong thập niên 

1990-2000. Nhiều nghiên cứu tư vấn tiêu biểu, vừa phục vụ cho các dự án, vừa phát hiện 

được những vấn đề XHH lý thú từ thực tế. 

Chẳng hạn Nghiên cứu “Tác động kinh tế-xã hội của việc nâng cấp Quốc lộ 5 Hà Nội 

- Hải Phòng”. Bên cạnh việc chỉ ra những tác động kinh tế-xã hội tích cực, nghiên cứu cũng 

cho thấy những hệ quả tiêu cực do dự án chưa tính đến đặc điểm của nhu cầu sản xuất và 

đi lại của các cộng đồng cư dân dọc theo hai bên Quốc lộ 5 (Viện Xã hội học, 2001). 

Nghiên cứu tiền khả thi (FS) và đánh giá tác động xã hội (SIA) “Tái định cư các cộng 

đồng cư dân ở hai đầu hầm đèo Hải Vân” (Huế và Đà Nẵng, 2001), trước khi xây dựng và 

hậu tái cư là một ví dụ khác. Ngoài đạt mục tiêu chính, khảo sát đã giúp các bên tham gia 

nhận biết yêu cầu khắt khe của các dự án sử dụng vốn ODA (trường hợp này là của JBIC, 

Nhật Bản) với nguyên tắc “Bảo đảm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án - phải di dời 

đến nơi ở mới, phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn tại nơi ở cũ” - một nguyên tắc mà 

sau này, các dự án sử dụng vốn trong nước mới từng bước áp dụng (Viện Xã hội học, 2001). 

Ngoài ra, XHH ĐT đã thực hiện hàng loạt các nghiên cứu tư vấn cho các dự án thuộc 

Chương trình cấp nước Phần Lan tại hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng (trong các năm 

1995-2000), hoặc Dự án cấp thoát nước tại Bắc Ninh, thuộc Chương trình USAID Eco-

Asia (2007). Xã hội học đã sử dụng thành công tiếp cận phát triển đô thị có sự tham gia của 

người dân và cộng đồng, với các chiều cạnh phục vụ hoạt động truyền thông thay đổi hành 

vi sử dụng nước sạch, xử lý chất thải rắn và nước thải có sự tham gia của cộng đồng và 

người dân, góp phần xây dựng chiến lược nước sạch và vệ sinh môi trường của các địa 

phương. 

Nhà ở đô thị - chủ đề xuyên suốt trong các nghiên cứu XHH từ trước và trong thời 

kỳ Đổi mới 

Lĩnh vực Nhà ở đô thị Việt Nam, điển hình là thành phố Hà Nội, đã trải nửa thế kỷ 

thăng trầm, từ mô hình nhà ở xã hội chủ nghĩa (XHCN), với các Khu tập thể (KTT) thời 

bao cấp tới các Khu chung cư, Khu đô thị mới (KĐTM) hiện đại sau này. Các nhà XHH 

ĐT đã theo dõi và nghiên cứu chủ đề này qua từng giai đoạn phát triển. 

Ngay từ trước Đổi mới, XHH ĐT đã trực tiếp tham gia thực hiện “Chương trình 

nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về Nhà ở” (1980-1985) do Ủy ban Khoa học và Kỹ 

thuật Nhà nước giao. Các nhà XHH đã phối hợp cùng các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng (của 

Đại học Kiến trúc và Đại học Xây dựng Hà Nội), cùng nhiều cán bộ quản lý của Bộ Xây 

dựng, Sở Nhà đất Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các bác sỹ của bệnh viện Bạch 

Mai,… triển khai Chương trình mang tính liên ngành này. Nghiên cứu của các nhà XHH 
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đã chỉ ra thực trạng, đặc điểm của loại hình nhà ở XHCN, làm tiền đề cho giai đoạn nghiên 

cứu trong thập niên 1990 về những “Tác động Kinh tế-xã hội của Đổi mới trong lĩnh vực 

Nhà ở đô thị”. Nghiên cứu đầu tiên này của XHH ĐT vừa mang tính liên ngành khoa học, 

vừa có đóng góp ứng dụng thiết thực cho lĩnh vực xây dựng nhà ở đô thị Việt Nam vào cuối 

thập niên 1980. Đặc biệt, Chương trình đã trình lên các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của 

Đảng những luận cứ khoa học và kiến nghị chính sách xóa bỏ bao cấp về nhà ở - một nội 

dung quan trọng trong đường lối Đổi mới của Đảng tại Đại hội VI (Ủy ban Khoa học xã 

hội, 1985). 

Trong những năm 1992-1996, tham gia Dự án “Tác động Kinh tế-xã hội của Đổi mới 

ở Việt Nam” (1992-1996) cùng với các đồng nghiệp từ Đại học British Columbia (Canada), 

các nhà XHH đô thị đã triển khai nghiên cứu chủ đề “Tác động Kinh tế - xã hội của Đổi 

mới trong lĩnh vực nhà ở Đô thị” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên 

cứu đã được xuất bản trong cuốn sách cùng tên, bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Trịnh Duy 

Luân, Nguyễn Quang Vinh, 2001). Bên cạnh đó là một loạt các báo cáo chuyên đề về Nhà 

ở cho người nghèo đô thị, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, gợi mở và tạo tiền đề cơ sở 

thực tế cho các chính sách và chương trình nhà ở xã hội sau này. 

Cũng trong lĩnh vực này, năm 1997, một nghiên cứu do Sở Nhà đất Hà Nội đặt hàng, 

phục vụ xây dựng “Chiến lược Xây dựng nhà ở của Thủ đô giai đoạn 2000-2010” đã được 

triển khai. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định: Sự bùng nổ “nhà ở do dân tự xây” thập niên 

1990 đã cải thiện đáng kể điều kiện nhà ở của cư dân Hà Nội (từ bình quân 4m2 lên 10m2 

/ đầu người), điều mà một số lãnh đạo Bộ Xây dựng và Sở Nhà đất chưa tin. Chỉ một năm 

sau, kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở quốc gia  năm 1999 đã chứng minh phát hiện 

của nghiên cứu là chính xác, để từ đó Sở Nhà đất thành phố xây dựng các chỉ tiêu của 

“Chiến lược Xây dựng nhà ở Hà Nội giai đoạn 2000-2010” (Viện Xã hội học, 1997). 

Thập niên 2010, các nhà XHH ĐT còn tham gia dự án “Đô thị hóa và tính bền vững: 

Chia sẻ kinh nghiệm về các KĐTM ở Hà Nội” (2011-2013), cùng với các đồng nghiệp từ 

Đại học Lund (Thụy Điển), Viện Kiến trúc và Quy Hoạch Đô thị Nông thôn (Bộ Xây dựng). 

XHH ĐT đã nghiên cứu chuyên đề “Sống ở các Khu Đô thị mới - Tiến tới các cộng đồng 

đô thị bền vững ở Hà Nội” - chỉ ra nhiều đặc điểm, lợi thế và hạn chế của loại hình cư trú 

mới này đối với cộng đồng cư dân đô thị Hà Nội hiện đại (Trinh Duy Luan, 2014). 

Gần đây, khi các đô thị lớn như Hà Nội đang chuẩn bị các dự án cải tạo, thay thế các 

Khu tập thể cũ, đã nổi lên cuộc tranh luận về bảo tồn di sản nhà ở XHCN. Trên cơ sở các 

nghiên cứu từ trước Đổi mới, các nhà XHH ĐT đã tích cực nghiên cứu, có tiếng nói về chủ 

đề này và cùng với các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch và quản lý đô thị, đề xuất các chính 

sách phù hợp với thực tế. Kết quả nghiên cứu đã được xuất bản thành sách (Trịnh Duy 

Luân, Hans Schenk, 2021) và chuyên khảo “Những giá trị lịch sử và đương đại của mô hình 

nhà ở XHCN ở Việt Nam” (Trịnh Duy Luân, 2023). 
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Những  nghiên cứu dẫn ra ở trên cho thấy, chuyên ngành XHH ĐT luôn có tiếng nói 

qua những nghiên cứu thực tế, đóng góp vào các định hướng chính sách trong lĩnh vực Nhà 

ở đô thị Việt Nam trong 40 năm Đổi mới vừa qua. 

3. Đào tạo và phổ biến tri thức XHH và XHH ĐT 

Những nghiên cứu ứng dụng, phục vụ thực tiễn, xây dựng chính sách là rất cần thiết, 

song không thể thay thế các nghiên cứu cơ bản và hoạt động đào tạo nhằm hỗ trợ cho sự 

phát triển của chính ngành XHH, từ lý thuyết, phương pháp đến việc cập nhật hệ tri thức 

cơ bản của XHH nói chung và các chuyên ngành XHH. Nếu không, xã hội học có thể sẽ 

mất đi tính độc lập, trở thành một “công cụ” dưới tên gọi “điều tra XHH” - một “công cụ” 

thậm chí ngày một “cùn mòn” vì bị sử dụng tùy tiện, phản khoa học. 

Trong lĩnh vực đào tạo, từ năm 1990, chuyên ngành XHH ĐT đã được giảng dạy ở 

bậc đại học và sau đại học tại các trường thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn. 

Từ năm 1997, XHH ĐT đã từng bước được giảng dạy ở các trường và viện thuộc khối kỹ 

thuật như Đại học Kiến trúc, Đại học Xây dựng, các Viện nghiên cứu kiến trúc và quy hoạch 

của ngành xây dựng. Các chuyên gia XHH không chỉ đào tạo các Thạc sỹ, Tiến sỹ XHH 

chuyên sâu về XHH ĐT, mà còn phối hợp với các chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, chính 

sách và quản lý đô thị trong đào tạo. Nhiều luận văn cao học, luận án tiến sỹ đã tích hợp tri 

thức, tiếp cận xã hội học với các chiều cạnh tổ chức không gian, quy hoạch, kiến trúc, chính 

sách quản lý và phát triển đô thị, thể hiện tính liên ngành giữa XHH ĐT và các chuyên 

ngành khoa học kỹ thuật về đô thị. 

XHH ĐT còn đóng góp về đào tạo qua Dự án "Nâng cao năng lực Đào tạo và Nghiên 

cứu về Phát triển Đô thị tại Hà Nội và các thành phố khác của Việt Nam" (ISTAR, 1997-

2000), với nhiều khóa đào tạo bởi các chuyên gia Hà Lan tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Huế, Đà Lạt,… cùng nhiều ấn phẩm chuyên sâu như: “Nhà ở bình dân”, “Đất và nhà 

ở Hà Nội”, “Nhà ở XHCN,…”. Ngoài ra, thông qua Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu 

và đào tạo XHH” (2002-2003) do Quỹ Ford Foudation hỗ trợ, 5 giáo trình XHH chuyên 

ngành đã được biên soạn và xuất bản, trong đó có giáo trình XHH ĐT, góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo trong lĩnh vực này. 

Gần đây Giáo trình môn XHH ĐT đã được cập nhật và nâng cao với các khảo cứu, 

bổ sung cả về lý thuyết và bối cảnh thực tế. Lý thuyết Tân XHH ĐT (New Urban Sociology) 

đã được bổ sung vào giáo trình XHH ĐT (cũ), vốn gắn liền với truyền thống tiếp cận sinh 

thái học xã hội của trường phái Chicago. Các yếu tố và tiếp cận mới này bao gồm: 1) Chủ 

nghĩa tư bản toàn cầu và các đô thị lớn; 2) Các yếu tố CUNG trong phát triển đô thị; 3) Vai 

trò của chính phủ trong phát triển đô thị; 4) Vai trò của ngành bất động sản trong phát triển 

đô thị; 5) Tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống đô thị; 6) Cách tiếp cận không gian-

xã hội đối với đô thị.  

Gần đây hơn, vấn đề đô thị hóa và phát triển đô thị dưới tác động của cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, ứng dụng AI, và xây dựng “Thành phố thông minh” 

đang nổi lên như những vấn đề thời sự, cấp thiết và cần có những nghiên cứu XHH ĐT trên 
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các chủ đề mới này. Trong bối cảnh đó, sắp tới đây, cuốn sách “Du hành trong các thành 

phố thông minh: Đi giữa cực dữ liệu và cực tham gia (Phóng sự - Điều tra)” của tác giả 

người Pháp Francis Pisani, đã được nhà XHH ĐT Nguyễn Quang Vinh dịch sang tiếng Việt. 

Sách đang được Hội XHH Việt Nam và Nhà xuất bản Khoa học xã hội chuẩn bị ra mắt, cho 

thấy những cố gắng phổ cập tri thức XHH ĐT cập nhật, hiện đại tới các nhà XHH và công 

chúng Việt Nam hiện nay. 

4. Kết luận 

Để chỉ ra vai trò hay những đóng góp của xã hội học hay XHH ĐT trong 40 năm Đổi 

mới ở Việt Nam, đòi hỏi phải có sự tổng kết thực tiễn rộng rãi của toàn ngành, với sự tham 

gia của nhiều chuyên gia, đơn vị nghiên cứu và đào tạo XHH trong cả nước. Mỗi đơn vị, 

mỗi chuyên ngành và toàn bộ ngành XHH Việt Nam đều đã có những đóng góp nhất định, 

cần được tích hợp để khẳng định những đóng góp chung, thể hiện vị thế vai trò của XHH 

trong thời kỳ Đổi mới. Tổng kết, khái quát cũng là để nhìn lại “di sản” XHH của thế hệ đi 

trước, cho dù tất cả chỉ là những đóng góp khiêm tốn vào kho tàng tri thức XHH và khoa 

học xã hội Việt Nam trong tiến trình phát triển của đất nước thời kỳ Đổi mới. 

Ngoài ra, để triển khai các nghiên cứu trong thời gian tới, cần chú ý tới các định 

hướng cập nhật của xu hướng lý thuyết “Xã hội học Đô thị mới” như đã nêu trên. Theo đó, 

cần hướng tới các nghiên cứu XHH ĐT từ tiếp cận “đô thị toàn cầu”, tiếp cận “không gian 

-xã hội”, nhấn mạnh vai trò của nhà nước và của thị trường bất động sản trong quá trình 

quản lý và phát triển đô thị. Đặc biệt, cần chú trọng nghiên cứu các chiều cạnh xã hội học 

của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và quá trình xây dựng các thành 

phố thông minh ở Việt Nam. 

Đóng góp của XHH nói chung hay của các chuyên ngành, như XHH ĐT, thường là 

của tập thể và có thể được ghi nhận dưới nhiều hình thức. Có những đóng góp được ghi 

nhận chính thức trong nội dung của những văn bản, nghị quyết, hay chính sách quan trọng. 

Song cũng có những đóng góp nhỏ, thầm lặng, khi kết quả nghiên cứu cơ bản hay nghiên 

cứu ứng dụng, tư vấn, can thiệp mang đến cho cộng đồng cư dân đô thị những phúc lợi cụ 

thể, thiết thực hay những hỗ trợ đúng lúc, hiệu quả. “Tích tiểu thành đại” - nhiều đóng góp 

như vậy sẽ giúp định hình ngày càng rõ vị thế, vai trò của XHH nói chung và của chuyên 

ngành XHH ĐT nói riêng trong quá trình Đổi mới ở Việt Nam những thập niên vừa qua và 

trong thời gian tới.  
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